Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm gói thầu
- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1.
- Tên gói thầu: 08MSHH-ĐTPT-2025: Cung cấp xe nâng người phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.
- Dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-ĐTPT) mua sắm sử dụng vốn Đầu tư phát triển năm 2025 – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
[bookmark: _Hlk157068867]- Thời gian thực hiện hợp đồng: 220 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến
ngày nghiệm thu hoàn thành cung cấp hàng hóa. Trong đó, thời gian cung cấp và nghiệm
thu hàng hóa là 160 ngày, thời gian thanh quyết toán hợp đồng 60 ngày.
- Địa điểm cung cấp: Tại Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (ĐT: 0294.3923 222; Fax: 0294.3923 243).
1.2. Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:
a. Yêu cầu về kỹ thuật chung
· [bookmark: _Hlk192231573]Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu.
· Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành hoặc cơ quan có thẩm quyền.
· Thiết bị phải được kiểm định và dán tem kiểm định theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam bằng chi phí của nhà thầu.
- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách, tiêu chuẩn của nhà sản xuất, năm sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.
b. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
b1. Thông số kỹ thuật: 
Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại Điểm b4 thuộc Mục 1.2 Chương V E-HSMT. 
Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.
b2. Xuất xứ, Nhà sản xuất hàng hóa: 
[bookmark: _Hlk118901019]Hàng hóa chào thầu phải có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa. Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.
b3. Tài liệu kỹ thuật:
Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa chào thầu có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT. 
b4. Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa.
	Hạng mục số
	Danh mục vật tư
	Thông số kỹ thuật

	1
	Xe nâng người

	- Chiều cao làm việc tối đa: Lên đến 20,8m
- Chiều cao sàn làm việc: Lên đến 18,8m
- Tầm với ngang: Có thể vươn xa lên đến 12,40m
- Chiều rộng của xe khi xếp gọn lớn hơn 2,45m và nhỏ hơn 2,5m
- Chiều dài của xe khi xếp gọn phải nhỏ hơn 11,5m
- Gầm xe phải cao từ 0,28m trở lên
- Kích thước giỏ nâng đảm bảo: chiều dài > 1,80m và chiều rộng > 0,91m
- Góc xoay của mâm xe: Xoay được 360 độ và liên tục
- Góc xoay của giỏ nâng: Xoay được từ 90 độ trở lên
- Nâng tải lên đến 225kg
- Tốc độ di chuyển: Khi xếp gọn lên đến 4,5km/h; Khi nâng lên đến 1,0km/h
- Khả năng leo dốc: Lên đến 45%
- Sử dụng dầu Diesel
- Dung tích bình chứa dầu Diesel: Trên 130 lít
- Có bảng điều khiển ở hai chế độ: Điều khiển bên trên vị trí giỏ làm việc và điều khiển phía dưới thân boom xe
- Có cảnh báo giới hạn an toàn khi làm việc như: Quá tải trọng, quá độ nghiêng, quá nhiệt độ, áp lực hệ thống dầu, nhiên liệu sử dụng.
- Có nút nhấn dừng khẩn cấp tại các vị trí điều khiển
- Nguồn điện điều khiển 12Vdc


1.3. Yêu cầu khác.
a) Tiến độ cung cấp hàng hóa: 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 220 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian cung cấp hàng hóa trong vòng 160 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT. 
b) Yêu cầu về bảo hành
Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, thời gian bảo hành theo quy định nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 730 ngày kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa được xác nhận bởi Đại diện Chủ đầu tư và Nhà thầu (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trường hợp hạng mục hàng hóa phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa đó).
Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự cố kỹ thuật của thiết bị gây ra trong thời gian bảo hành.
            Mục 2. Danh mục bản vẽ. Không có
Mục 3. Yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu.
Nhà thầu phải thực hiện theo trình tự và thủ tục nghiệm thu thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.
Địa điểm kiểm tra, thử nghiệm: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long, và hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng.
Thành phần kiểm tra bao gồm đại diện Chủ đầu tư và đại diện Nhà thầu, hàng hóa trong hợp đồng đáp ứng kiểm tra và thử nghiệm khi đáp ứng các nội dung sau:
- Hàng hóa đã được xếp dỡ khỏi phương tiện vận chuyển và sắp xếp theo đúng vị trí của quản lý Kho tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải yêu cầu;
- Kiểm tra tình trạng bên ngoài của hàng hóa: đáp ứng khi hàng hóa phải là hàng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, tình trạng nguyên vẹn, không móp méo;
- Kiểm tra về số lượng và thông số kỹ thuật của hàng hóa (bao gồm cả kích thước lắp đặt tương thích với thiết bị hiện hữu tại nhà máy), name plate phải đúng với hàng hóa chào thầu;
- Kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O và Giấy chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất C/Q (bản gốc hoặc sao y công chứng), Tờ khai hải quan được đóng dấu của đơn vị nhập khẩu, đối với hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài.
- Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (bản gốc hoặc sao y công chứng) đối với hàng hóa sản xuất trong nước.
- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa: Hướng dẫn lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành và biên bản thử nghiệm do nhà sản xuất thực hiện.
- Hàng hóa khi giao hàng phải có giấy chứng nhận kiểm định kèm theo hồ sơ lý lịch của thiết bị và dán tem kiểm định theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam bằng chi phí của nhà thầu.
Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý đối với các chứng từ Nhà thầu cung cấp trong quá trình nghiệm thu.
Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn vận hành xe nâng người nhưng không phát sinh thêm chi phí.
Nhà thầu chịu tất cả các chi phí liên quan (vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa), và bị phạt chậm tiến độ nếu hàng hóa không đáp ứng kiểm tra, thử nghiệm.
Hàng hóa phải được vận hành và chạy thử nghiệm đáp ứng được tất cả các thông số vận hành, thông số kỹ thuật, tính năng theo tài liệu NSX trong thời gian 30 ngày trước khi nghiệm thu. 


